
Nam Nữ Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/10/2002 MN-01
Trường Mầm non 

Vàng Anh

Trường Mầm non 

Thái Chánh
87 87

2 Đinh Thu Huyền 17/01/2000 MN-02
Trường mầm non 

Thái Chánh

Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc
95 95

3 Nguyễn Thị Hồng Loan 09/04/1995 MN-03
Trường Mầm non 

Hoa Mai

Trường Mầm non 

Hướng Dương
93 93

4 Huỳnh Hương Mơ 17/03/2000 MN-04
Trường Mầm non 

Hoa Cúc

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
84 84

5 Trần Thị  Tuyết Khang 30/08/2002 MN-05
Trường  mầm non 

1/6

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
84.5 84.5

6 Trần Ngọc Kim Ngân 07/11/1995 MN-06
Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc

Trường Mầm non 

Hoa Cúc
91.5 91.5

7 Hồ Thanh Ngân 02/09/2001 MN-07
Trường Mầm non 

Thực Hành

Trường Mầm non 

Vàng Anh
74 74

8 Lý Thị Thuỷ Nguyên 15/09/1997 MN-08
Trường Mầm non 

Hoa Sen

Trường Mầm non 

Hiệp Ninh
67.25 67.25
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9 Trần Thị Ngọc Như 31/05/1998 MN-09
Trường Mầm non 

1/6

Trường Mầm non 

Thái Chánh
88 88

10 Nguyễn Huỳnh Như 24/09/2000 MN-10
Trường Mầm non 

Vàng Anh

Trường Mầm non 

Thực Hành
73 73

11 Lâm Thị Quỳnh Như 24/03/1999 MN-11
Trường  Mẫu giáo 

Họa Mi

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
80 80

12 Nguyễn Thị Hồng Phúc 03/03/1999 MN-12
Trường Mầm non 

Hướng Dương

Trường Mầm non 

Hoa Mai
75 75

13 Trần Thị Kim Phụng 13/06/1999 MN-13
Trường Mầm non 

Vành Khuyên

Trường Mầm non 

Hoa Sen
91 91

14 Nguyễn Thị Kim Phụng 28/06/1996 MN-14
Trường Mầm non 

Hoa Sen

Trường Mầm non 

Thái Chánh
88 88

15 Huỳnh Ngọc Thảo 01/08/2002 MN-15
Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc

Trường Mầm non 

Hiệp Ninh
84 84

16 Nguyễn Trần Thanh Thảo 24/07/2002 MN-16
Trường  Mẫu giáo 

Họa Mi

Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc
72.5 72.5

17 Võ Thị Anh Thư 03/03/1997 MN-17
Trường Mầm non 

Hướng Dương

Trường Mầm non 

Hoa Mai
83.5 83.5

18 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/08/1995 MN-18
Trường Mầm non 

Thực Hành

Trường Mầm non 

Hoa Mai
75.5 75.5

19 Lê Thị Minh Trang 08/10/2000 MN-19
Trường Mầm non 

Vành Khuyên

Trường  Mẫu giáo 

Hoạ Mi
74.5 74.5

20 Tô Kiều Thị Thuỳ Trang 20/05/1998 MN-20
Trường Mầm non 

Hiệp Ninh

Trường Mầm non 

1/6
79 79

21 Phan Thị Bích Trâm 16/12/2002 MN-21
Trường Mầm non 

Hiệp Ninh

Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc
88.5 88.5



22 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 13/09/1999 MN-22
Trường Mầm non 

Hướng Dương

Trường Mầm non 

Hoa Mai
83.5 83.5

23 Đỗ Thị Lan Trinh 05/09/1999 MN-23
Trường Mầm non 

1/6

Trường Mầm non 

Thực Hành
81 81

24 Võ Khánh Vy 23/07/2001 MN-24
Trường Mầm non 

Hoa Cúc

Trường Mầm non 

1/6
67 67

Nguyễn Thị Thanh Thúy

KT. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG


